
Tình hình thương mại Việt Nam – Liên bang Nga 8 tháng đầu năm 2019 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2019 kim ngạch thương mại 

song phương Việt Nam - LB Nga đạt khoảng 3,1 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, 

xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 1,9 tỷ USD (tăng 12,3%), nhập khẩu của Việt Nam từ Nga đạt 1,2 tỷ 

USD (giảm 18,4%). 

Bảng 1: Kim ngạch XK các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Nga 

                                                                                                                                                                                           
                   ĐVT: USD 

Mặt hàng 8 tháng 2018 8 tháng 2019 

Tăng/giảm 8 
tháng 2019  so 
cùng kỳ 2018 
(%) 

Hàng thủy sản 58 167 893 65 679 000 12,9 

Hàng rau quả 21 775 372 20 063 460 -7,9 

Hạt điều 37 803 582 36 584 312 -3,2 

Cà phê 130 687 585 116 200 419 -11,1 

Chè 15 543 649 13 340 270 -14,2 

Hạt tiêu 8 671 742 8 751 549 0,9 

Gạo 3 272 462 7 173 742 119,2 

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 8 740 700 9 910 790 13,4 

Quặng và khoáng sản khác 230 000 - - 

Xăng dầu các loại 22 273 203 23 752 132 6,6 

Sản phẩm từ chất dẻo 12 576 023 12 190 349 -3,1 

Cao su 8 181 729 6 953 311 -15,0 

Sản phẩm từ cao su 1 711 660 1 515 311 -11,5 

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù 11 607 614 9 873 112 -14,9 

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 1 279 448 2 018 594 57,8 

Gỗ và sản phẩm gỗ 3 129 749 3 559 140 13,7 

Hàng dệt, may 111 059 464 175 013 540 57,6 

Giày dép các loại 67 269 766 95 068 687 41,3 

Sản phẩm gốm, sứ 973 971 1 010 409 3,7 

Sắt thép các loại 6 695 032 4 064 957 -39,3 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 
kiện 155 637 721 245 286 665 57,6 

Điện thoại các loại và linh kiện 805 812 341 797 489 994 -1,0 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 
khác 53 107 180 60 083 601 13,1 

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận 6 353 331 8 168 091 28,6 

Tổng cộng 

  

1 684 622 775 

  

1 892 666 765 

  

  

12,3 

  

                                                                                                                       (Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam) 

  

  



 Bảng 2: Kim ngạch NK các mặt hàng chủ yếu của Việt Nam từ Nga 

                                                                                                                                                                                           
                        ĐVT: USD 

Mặt hàng 8 tháng 2018 8 tháng 2019 

Tăng/giảm 8 
tháng 2019  so 
cùng kỳ 2018 
(%) 

Hàng thủy sản 52 871 793 66 750 776 26,3 

Lúa mì 467 210 529 53 483 604 -88,6 

Quặng và khoáng sản khác 23 909 761 80 992 131 238,7 

Than đá 168 626 467 468 293 198 177,7 

Xăng dầu các loại 51 244 873 7 290 487 -85,8 

Sản phẩm khác từ dầu mỏ 7 740 591 7 512 231 -3,0 

Hóa chất 31 752 403 24 327 274 -23,4 

Sản phẩm hóa chất 1 946 272 1 949 156 0,1 

Dược phẩm 7 993 499 5 145 374 -35,6 

Phân bón các loại 123 742 032 74 063 814 -40,1 

Chất dẻo nguyên liệu 9 646 283 2 309 129 -76,1 

Cao su 14 748 303 15 314 930 3,8 

Gỗ và sản phẩm gỗ 6 200 695 17 678 451 185,1 

Giấy các loại 14 488 106 12 704 723 -12,3 

Sắt thép các loại 196 328 384 157 669 063 -19,7 

Sản phẩm từ sắt thép 2 494 684 4 117 792 65,1 

Kim loại thường khác 38 370 336 19 522 790 -49,1 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác 94 166 681 21 726 640 -76,9 

Ô tô nguyên chiếc các loại 28 297 479 51 538 043 82,1 

Linh kiện, phụ tùng ô tô 1 782 389 2 859 661 60,4 

Phương tiện vận tải khác và phụ tùng 4 021 940 5 745 797 42,9 

Tổng cộng 

  

1 431 689 454 

  

  

1 168 535 404 

  

  

-18,4 

  

                                                                                                            Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 

 


